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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TP.BUÔN MA THUỘT 

TỈNH ĐẮK LẮK      
  Bản án số: 137/2023/DS-ST 

           Ngày 24/7/2023 
   “V/v Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Thị Ng c V n và  ng    ng Thanh 

Trung. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu - Th  ký Toà án nh n d n thành phố 

Bu n Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột  tham gia 

phiên toà: Bà Đinh Thị Hi u - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, tại phòng xử án B, trụ sở Tòa án nh n d n thành 

phố Bu n Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xét xử s  thẩm c ng khai vụ án thụ lý số 

475/2022/TLST-DS  ngày 14 tháng 10 năm 2022 về việc "Tranh chấp quyền sử 

dụng đất” theo Quy t định đ a vụ án ra xét xử số 128/2023/QĐXXST-DS ngày 09 

tháng 6 năm 2023 giữa các đ  ng sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1957. Địa chỉ: Số 28 L, 

ph  ng T, thành phố B, tỉnh Đ (v ng m t   

 g  i đ i di n theo ủy quyền: Bà B i Thị Minh Th, sinh năm 1964. Địa chỉ: 

Số 28 L, ph  ng T, thành phố B, tỉnh Đ  c  m t   

 - Bị đơn: Ông Hoàng Ng c M. Địa chỉ: Th n 3, x  H, thành phố B, tỉnh Đ 

 v ng m t    

- Ngƣ i c  quy n l i v  ngh a v  liên qu n:  

+ Bà B i Thị Minh Th, sinh năm 1964. Địa chỉ: Số 28 L, ph  ng T, thành 

phố B, tỉnh Đ  c  m t   

  Bà Hoàng Thị Ng c Ph. Địa chỉ: Số 107 thôn 3, xã H, thành phố B, tỉnh Đ 

 v ng m t    

  Ng n hàng N ng nghiệp và phát triển n ng th n Việt Nam. 

 g  i đ  c ủy quyền:  ng Phạm Ng c H – Quyền giám đốc Phòng giao 

dịch Đ –  hi nhánh Đ. 



 2 

Địa chỉ: Số 567 L, thành phố B, tỉnh Đ  c  m t   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện, bản tự kh i và tại phiên tòa ngƣ i đại diện theo  y 

quy n c   nguyên đơn trình b y nhƣ s u: 

Ông Nguyễn Văn H (nguyên đ n) và ông Hoàng Ng c M (bị đ n) kh ng c  

quan hệ g . Khoảng năm 1992 hộ gia đ nh nguyên đ n c  nh n chuyển nh  ng 

thửa đất ngang 10m, dài h t đất 50m tại x  Hòa Ph  c a  ng Nguyễn Hữu H  đ  

ch t), ông H c  chỉ vị tr  và đo đất để giao trên thực địa cho nguyên đ n, nguyên 

đ n quản lý t  đ  đ n nay, trên đất kh ng c  tài sản, khi nh n chuyển nh  ng 

không làm b  rào ranh gi i và đất ch a đ  c cấp giấy ch ng nh n quyền sử dụng 

đất  G NQS Đ). Khoảng năm 1997-1998 gia đ nh nguyên đ n là đ n xin cấp đất 

nh ng đ n ngày 08/11/1999 m i đ  c  y ban nh n d n  UBND) huyện     ut, 

tỉnh Đắk Lăk cấp giấy ch ng nh n quyền sử dụng đất số O 374842, thửa số 158b, 

t  bản đồ số 13 diện 500m
2
 trong đ  c  400m

2
 đất ở và 100m

2
 đất màu, cho hộ 

nguyên đ n. 

Quá tr nh cấp đất hộ gia đ nh nguyên đ n gồm c  các thành viên là: Nguyễn 

Văn H, sinh năm 1957; B i Thị Minh Th, sinh năm 1964; Nguyễn Thị Ng c  , 

sinh năm 1989.  o nhu c u sử dụng và định đoạt tài sản, ngày 13/02/2020 đ  đ  c 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý bi n động t ng cho ông Ha và bà 

Th.  

Năm 2021 nguyên đ n muốn chuyển nh  ng đất cho ng  i khác nên ti n 

hành đo đất xác định t  c n th  bị đ n cản trở và cho r ng tr  c kia khi x y nhà bị 

đ n c  để d  ra 2m bề ngang ch a sử dụng liền kề đất c a nguyên đ n. V  v y 

nguyên đ n khởi kiện bị đ n, sau khi Tòa án thụ lý vụ án bị đ n đ ng c c và giăng 

dây nh  biên bản thẩm định mục đ ch là xác định mốc gi i đất. 

Theo đ n khởi kiện nguyên đ n yêu c u bị đ n trả lại diện t ch đất khoảng 

100m
2
, nh ng nay đề nghị Tòa án căn c  vào k t quả thẩm định, đo v  k  thu t để 

buộc bị đ n phải trả lại nguyên hiện trạng và diện t ch đất nguyên đ n đ  c Nhà 

n  c cấp G NQS Đ đối v i thửa 158b nêu trên. 

Đối v i số tiền tạm  ng chi ph  tố tụng về thẩm định tại ch , định giá tài sản 

và đo v  k  thu t đề nghị Tòa án giải quy t theo quy định pháp lu t. 

Bà Th y xác định: Bà tham gia tố tụng, tr nh bày ý ki n c a nguyên đ n do 

bà nh n đại diện theo  y quyền và c ng ch nh là ý ki n c a bà tham gia tố tụng v i 

t  cách ng  i c  quyền l i ngh a vụ liên quan trong vụ án, cụ thể thửa đất 158b là 

tài sản chung c a v  chồng bà, nên đề nghị Tòa án giải quy t quyền l i c a cả hai 

trong c ng vụ án nh  yêu c u khởi kiện c a nguyên đ n.  

* Bị đơn: Kh ng tham gia tố tụng, kh ng tr nh bày ý ki n; Quá tr nh tố tụng 

Tòa án làm việc v i bị đ n c  sự ch ng ki n c a đại diện ch nh quyền địa ph  ng 

nh ng bị đ n không ký biên bản. 
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* Ngƣ i liên c  quy n l i ngh   v  liên qu n trình bày. 

+    Ho ng Th   gọc  h: Bà Ph là chị gái c a bị đ n hiện đang quản lý nhà 

x y dựng trên thửa đất 158 (c a bị đ n) nh ng kh ng nh n giấy t , kh ng tham gia 

tố tụng. 

+  g  i đ i di n theo uỷ quyền của  gân h ng   ng nghi p v  phát tri n 

nông thôn  i t  am tr nh   y: Thửa đất 158, t  bản đồ số 13 tại x  Hòa Ph  hiện 

nay đang th  chấp cho Ng n hàng theo h p đồng số 241275252 ngày 27/3/2018 ký 

tại Văn phòng c ng ch ng Đ  Xu n Bỉnh để bảo đảm cho khoản vay tại h p đồng 

t n dụng ngày 25/5/2022 và ngày 11/9/2022  khoản vay ch a đ n hạn trả n , các 

bên đang ti p tục thực hiện h p đồng). Khi ký h p đồng th  chấp, tài sản do bị đ n 

quản lý sử dụng kh ng tranh chấp v i ai. V  v y, việc các bên tranh chấp quyền sử 

dụng đất đề nghị Tòa án giải quy t theo quy định pháp lu t nh ng bảo đảm quyền 

l i c a Ngân hàng. 

Tại phiên tò , Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh phố 

Buôn M  Thuột phát biểu qu n điểm nhƣ s u: 

Quá tr nh điều tra, thu th p ch ng c  c a vụ án t  khi thụ lý đ n khi c  Quy t 

định đ a vụ án ra xét xử, Thẩm phán đ  giải quy t đ ng tr nh tự c a BLTT S. Tại 

phiên tòa, HĐXX, Th  ký phiên tòa và đ  ng sự c  m t đ  chấp hành tốt các quy 

định c a pháp lu t.  

Đề nghị HĐXX áp dụng: Các điều 26, 35, 39, 147, 184, 266, 227, 228 

BLTTDS; Điều 164, Điều 166 Bộ lu t d n sự năm 2015; các điều 166, 170, 203 

Lu t đất đai 2013; Nghị quy t số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  Tòa 

án. 

 hấp nh n yêu c u khởi kiện c a nguyên đ n  ng Nguyễn Văn H. 

Buộc  ng Hoàng Ng c M phải trả lại cho  ng Nguyễn Văn H và bà B i Thị 

Minh Th diện t ch đất đang quản lý  đ ng c c) c  k ch th  c nh  sau:  ạnh ph a 

Bắc là 1,5m;  ạnh ph a Nam là 0,62m, cạnh Ph a Đ ng và cạnh ph a T y dài h t 

đất 63,93m và tháo d  cột hàng rào c  cột d y k m, mái che n m trong chỉ gi i 

quy hoạch giao th ng trên ph n đất c a  ng Nguyễn Văn H và bà B i Thị Minh Th 

để trả lại nguyên hiện trạng cho  ng Nguyễn Văn H và bà B i Thị Minh Th  theo 

k t quả đo v  k  thu t). 

Về chi ph  tố tụng và án ph  d n sự s  thẩm: Bị đ n c  ngh a vụ nộp theo quy 

định pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài liệu đ  c  trong hồ s  vụ án, l i tr nh bày và l i 

tranh lu n c a đ  ng sự c  m t tại phiên toà, HĐXX nh n định:  

[1] Về thẩm quyền và quan hệ tranh chấp: Nguyên đ n khởi kiện cho r ng bị 

đ n lấn chi m đất c a gia đ nh nguyên đ n nên Tòa án thụ lý vụ án “Tranh chấp 
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quyền sử dụng đất” là đ ng pháp lu t, thuộc thẩm quyền giải quy t c a Toà án 

nh n d n thành phố Bu n Ma Thuột theo quy định tại các điều 26, 35 và 39 

BLTTDS.  

[2] Về tr nh tự th  tục: Bị đ n và ng  i liên quan bà Phụng vắng m t l n th  

hai kh ng c  lý do nên HĐXX áp dụng quy định tại các điều 227, 228 BLTTDS để 

xét xử vụ án là đ ng quy định pháp lu t. 

[3] Về kiểm tra việc giao nộp, ti p c n, c ng khai ch ng c : Đ  ng sự c  m t 

đ  thực hiện đ y đ , đ ng theo quy định pháp lu t, bị đ n vắng m t trong quá tr nh 

tố tụng nên kh ng thể ti n hành c ng khai ch ng c , hòa giải và đối chất đ  c; Do 

đ  HĐXX s  xem xét các tài liệu ch ng c  do Tòa án thu th p và đ  ng sự giao 

nộp c  l u trong hồ s  vụ án. 

[4] Về nội dung tranh chấp:  

 Nguyên đ n cho r ng diện t ch đất nguyên đ n nh n chuyển nh  ng và 

đ  c Nhà n  c cấp G NQ Đ đối v i thửa số 158b, t  bản đồ số 13, diện 500m
2
 

trong đ  c  400m
2
 đất ở và 100m

2
 đất màu tại th n 3, x  Hoà Ph , thành phố Bu n 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nh ng quá tr nh sử dụng bị đ n cho r ng một ph n đất 

c  chiều ngang m t đ  ng QL14 khoảng 2m sát đất nguyên đ n là c a bị đ n là 

kh ng đ ng, nên nguyên đ n khởi kiện yêu c u bị đ n trả lại đất là ph  h p. 

 [4.1] Bị đ n kh ng tham gia tố tụng c ng nh  không tr nh bày b ng văn bản 

thể hiện ý ki n đối v i yêu c u khởi kiện c a nguyên đ n nên kh ng c  căn c  xét 

xét, mà c n xem xét ch ng c  do đ  ng sự c  m t và các c  quan c  thẩm quyền  

cung cấp c ng nh  k t quả đo v  k  thu t để giải quy t vụ án nh  sau: 

-Về nguồn gốc và quá tr nh sử dụng đất: 

Đối v i thửa số 158b: Ngày 08/11/1999 hộ nguyên đ n đ  c cấp G NQS Đ 

số O 374842, thửa số 158b, t  bản đồ số 13, diện 500m
2
 trong đ  c  400m

2
 đất ở 

và 100m
2
 đất màu, đất ở  n định đ n năm 2013 tại xã Hoà Phú, huyện     ut, tỉnh 

Đắk Lắk  nay là thành phố Bu n Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Năm 2020 gia đ nh 

nguyên đ n đ  c chỉnh lý th i hạn sử dụng đất n ng nghiệp đ n năm 2065, ngày 

13/02/2020 chỉnh lý bi n động t ng cho ông Nguyễn Văn H và bà B i Thị Minh 

Th. 

Đối v i thửa số 158: Ngày 08/11/1999 hộ  ng Nguyễn Hữu H đ  c cấp 

G NQS Đ thửa số 158, t  bản đồ số 13, diện 255m
2
 đất th  c  tại xã Hoà Phú, 

huyện     ut, tỉnh Đắk Lắk, ngày 02/10/2001 ông H ch t, tháng 3/2008 gia đ nh 

 ng H a ph n chia di sản th a k , đ n ngày 14/5/2008 đ  c chỉnh lý cấp 

G NQS Đ cho bà Nguyễn Thị Nh đối v i thửa đất 158, ngày 31/01/2018 bà 

Nhàn chuyển nh  ng và đ  c chỉnh lý bi n động cho  ng Hoàng Ng c M. Hiện 

nay thửa đất trên đang th  chấp tại Ng n hàng N ng nghiệp và phát triển n ng th n 

Việt Nam –  hi nhánh Đắk Lắk-Phòng giao dịch T y Nguyên để vay vốn. 

- K t quả xác minh tại  hi nhánh văn phòng đăng ký đất đại thành phố Bu n 

Ma Thuột: Tỉ lệ tr ch lục bản đồ đ nh k m G NQS Đ số O 374842 c  tỉ lệ 1/2000 

theo quy   c tại Thông t  25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 th  1mm 2m thực 
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địa. Qua đo tỉ lệ thửa đất 158b, t  bản đồ số 13 c  k ch th  c l n l  t; cạnh Bắc 

giáp QL 14 c  chiều dài khoảng 10m-10,4m; cạnh ph a Nam c  chiều dài 9,8m – 

10m; cạnh ph a Đ ng c  chiều dài khoảng 49-50m; cạnh ph a T y c  chiều dài 

khoảng 50m. Quy hoạch QL14 là 50m, t  tim đ  ng vào là 25m. 

- Đối v i k t quả đo v  k  thu t, thẩm định, định giá:  

  K t quả đo v  k  thu t theo tr ch đo thửa đất  đ nh k m bản án): 

Thửa đất 158b ph a Bắc cạnh 8,5m nguyên đ n đang sử dụng   1,5m t nh t  

c c g  bị đ n đ ng đ n t  ng nhà mái t n bị đ n đang sử dụng; ph a Nam cạnh 

9,38m nguyên đ n đang sử dụng   0,62m t nh t  c c g  bị đ n đ ng đ n vị tr  

đ  c cấp b a  khoảng trống); ph a T y t nh t  mép đ  ng đ n h t đất là 63,93m, 

chỉ gi i quy hoạch giao th ng t  mép đ  ng đất nguyên đ n sử dụng vào là 

19,53m.  iện t ch sử dụng 569,9m
2
 trong đ  n m trong chỉ gi i quy hoạch giao 

thông là 167,8m
2
. 

Thửa đất 158 bị đ n đang sử dụng ph a Bắc c  cạnh 5,48m   1,50m  t  sát 

t  ng nhà bị đ n đ n c c g  do bị đ n đ ng); ph a Nam c  cạnh 5,29m   0,62m 

 th ng t  cạnh ph a bắc xuống ph a Nam).  iện t ch sử dụng 412m
2
 trong chỉ gi i 

quy hoạch giao th ng là 101,8m
2
. 

  K t quả thẩm định: Thửa đất 158b c  t  c n ph a Bắc giáp QL 14, ph a 

Nam giáp thửa 157 và 160  c ), ph a Đ ng giáp thửa 158  c ) c a bị đ n, ph a T y 

giáp thửa 159  c ). Trên đất kh ng c  tài sản, ranh gi i tranh chấp c  09 trụ g  làm 

hàng rào. 

  K t quả định giá:  iện t ch đất tranh chấp là đất n ng nghiệp 40,9m
2
 c  giá 

trị 2.658.500đồng, diện t ch đất 26,9m
2
 quy hoạch giao th ng nên kh ng ti n hành 

định giá; hàng rào c c g  giăng d y thép kh ng c  giá trị sử dụng; ph n mái che bị 

đ n x y dựng thuộc chỉ gi i quy hoạch giao th ng nên kh ng ti n hành định giá. 

[4.2] Xét việc hiện nay bị đ n đang th  chấp thửa 158, t  bản đồ số 13 nêu 

trên để vay vốn Ngân hàng, các bên đang ti p tục thực hiện h p đồng, diện t ch đất 

bị đ n đ  c cấp G NQS Đ là đ ng vị tr , Ngân hàng kh ng phát sinh tranh chấp 

nên kh ng xem xét giải quy t. 

 [4.3] Bà Th v a là ng  i đại diện cho nguyên đ n và c ng là ng  i c  quyền 

l i ngh a vụ liên quan xác định thửa đất 158b là tài sản chung c a v  chồng bà nên 

c n xem xét trong quá tr nh giải quy t vụ án là ph  h p. 

[4.4] T  những nh n định nêu trên HĐXX xét thấy, nguyên đ n khởi kiện là 

c  căn c  pháp lu t, nên c n buộc bị đ n phải trả lại diện t ch đất đang quản lý 

 đ ng c c) ph a Bắc là 1,5m, ph a Nam là 0,62m, ph a Đ ng và ph a T y dài h t 

đất 63,93m và tháo d  t  ng, mái che n m trong chỉ gi i quy hoạch giao th ng 

trên ph n đất c a nguyên đ n để trả lại nguyên hiện trạng.  o việc x y dựng trong 

chỉ gi i quy hoạch giao thông kh ng đ  c phép x y dựng và là nhà tiền ch  c  thể 

di d i nên kh ng xem xét đ n giá trị bồi th  ng hay thiệt hại. 
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[5] Về chi ph  tố tụng: Bị đ n c  ngh a vụ nộp chi ph  tố tụng cho việc thẩm 

định, định giá tài sản, đo v  k  thu t là 11.615.000đồng, nguyên đ n đ  c nh n lại 

số tiền trên sau khi thu đ  c c a bị đ n. 

[9] Về án ph :  o yêu c u khởi kiện c a nguyên đ n đ  c chấp nh n nên bị 

đ n phải chịu án phí d n sự s  thẩm theo quy định pháp lu t là 300.000đồng. 

   các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

1. V  đi u luật áp d ng: 

 ăn c  vào các điều 26, 35, 39, 147, 184, 266, 227, 228 BLTTDS;  

 ăn c  Điều 164 và Điều 166 Bộ lu t d n sự năm 2015.  

 ăn c  Lu t đất đai 1999, 2003 và các điều 166, 170, 203 Lu t đất đai 2013. 

 ăn c  Nghị quy t số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định 

về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  Tòa án. 

2. V  nội dung:  

2.1  hấp nh n yêu c u khởi kiện c a nguyên đ n ông Nguyễn Văn H. 

- Buộc ông Hoàng Ng c M phải trả lại cho ông Nguyễn Văn H và bà B i Thị 

Minh Th diện t ch đất đang quản lý  đ ng c c) c  k ch th  c và vị tr  t  c n nh  

sau:  

+  ạnh ph a Bắc giáp Quốc lộ 14, cạnh dài là 1,5m;  

+  ạnh ph a Nam giáp thửa đất số 157 và 160  c ), cạnh dài là 0,62m;  

+  ạnh dài Ph a Đ ng giáp thửa đất 158  c ) cạnh dài 63,93m; 

+ Cạnh ph a T y giáp thửa đất 159  c ) cạnh dài 63,93m  

Và tháo d  cột hàng rào c  cột dây k m, mái che n m trong chỉ gi i quy 

hoạch giao th ng trên ph n đất c a ông Nguyễn Văn H và bà B i Thị Minh Th để 

trả lại nguyên hiện trạng cho ông Nguyễn Văn H và bà B i Thị Minh Th  đ nh k m 

k t quả đo v  k  thu t theo tr ch đo thửa đất 158 và thửa 158b ngày 10/01/2023 

c a c ng ty TNHH đo đạc-t  vấn N ng l m nghiệp Đắk Lắk). 

-  o việc x y dựng trong chỉ gi i quy hoạch giao th ng kh ng đ  c phép x y 

dựng và là nhà tiền ch  c  thể di d i nên kh ng xem xét đ n giá trị bồi th  ng hay 

thiệt hại. 

2.2 Về chi ph  tố tụng và án phí: 

+ Về chi ph  tố tụng: Bị đ n ông Hoàng Ng c M c  ngh a vụ nộp chi ph  tố 

tụng cho việc thẩm định, định giá tài sản, đo v  k  thu t là 11.615.000đồng đ  chi 

ph  xong, nguyên đ n ông Nguyễn Văn H đ  c nh n lại số tiền trên sau khi thu 

đ  c c a ông Hoàng Ng c M. 

+ Về án ph : Bị đ n ông Hoàng Ng c M phải chịu án phí d n sự s  thẩm theo 

quy định pháp lu t là 300.000đồng   a tr m ngh n đ ng ch n   
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Nguyên đ n Nguyễn Văn H thuộc tr  ng h p ng  i trên 60 tu i và c  đ n 

xin miễn nộp án ph  thuộc tr  ng h p kh ng phải nộp tạm  ng án ph  dân sự s  

thẩm, nên kh ng đề c p giải quy t. 

Đ  ng sự c  m t đ  c quyền kháng cáo bản án trong th i hạn 15 ngày kể t  

ngày tuyên án. Đ  ng sự vắng m t tại phiên tòa đ  c quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể t  ngày nh n ho c bản án đ  c niêm y t h p lệ. 

Nơi nhận:                                                   
- T N  tỉnh Đắk Lắk; 
- VKSND TP. Bu n Ma Thuột; 

- THADS TP. Bu n Ma Thuột; 
-  ác đ  ng sự; 
- L u hồ s  vụ án. 
 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HỒNG THANH 

 

 

 

 

 

 

 


